
Phụ lục  

DANH SÁCH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CHỈ ĐẠO, 

ĐIỀU HÀNH LĨNH VỰC BẢO VỆ TRẺ EM TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG  

(Kèm theo Công văn số               /BTTTT-PTTH&TTĐT ngày      tháng    năm 2024 

của Bộ Thông tin và Truyền thông ) 

 

TT Số hiệu văn bản 
Ngày 

ban hành 
Nội dung 

I LUẬT  

1.  102/2016/QH13 05/4/2016 Luật trẻ em 

2.  24/2018/QH14 12/6/2018 Luật an ninh mạng 

3.  86/2015/QH13 19/11/2015 Luật an toàn thông tin 

4.  67/2006/QH11 29/6/2006 Luật Công nghệ thông tin  

II NGHỊ ĐỊNH  

1.  72/2013/NĐ-CP 15/7/2013 Nghị định quy định quản lý, cung cấp, 

sử dụng dịch vụ internet và thông tin 

trên mạng 

2.  27/2018/NĐ-CP 01/03/2018 Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của 

Chính phủ quy định quản lý, cung cấp, 

sử dụng dịch vụ internet và thông tin 

trên mạng. 

3.  56/2017/NĐ-CP 09/5/2017 Nghị định quy định chi tiết một số điều 

của Luật trẻ em 

4.  15/2020/NĐ-CP 03/2/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, 

tần số vô tuyến điện, công nghệ thông 

tin và giao dịch điện tử 

5.  119/2020/NĐ-CP 07/10/2020 Nghị định quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong hoạt động báo chí, 

hoạt động xuất bản 

 

6.  130/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ 

giúp xã hội và trẻ em.  



TT Số hiệu văn bản 
Ngày 

ban hành 
Nội dung 

7.   13/2023/NĐ-CP 17/04/2023 Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân 

 

III VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

1.  14/CT-TTg 07/6/2019 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường bảo đảm an toàn, an 

ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số  xếp 

hạng của Việt Nam 

2.  23/CT-TTg 26/5/2020 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường các giải pháp bảo đảm thực 

hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em 

3.  830/QĐ-TTg 01/6/2021 Phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ 

trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng 

tạo trên môi trường mạng giai đoạn 

2021 - 2025” 

IV THÔNG TƯ  

 09/2017/TT-

BTTTT 

23/6/2017 Quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, 

thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo 

nội dung không phù hợp với trẻ em trên 

báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và 

xuất bản phẩm 

1.  11/2022/TT-

BTTTT 

29/7/2022 Thông tư về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền 

thông thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng 

Văn hóa và Thông tin thuộc UBND cấp 

huyện 

2.  06/2023/TT-

BTTTT  

30/6/2023  Thông tư hướng dẫn nguyên tắc biên 

tập, phân loại và cảnh báo nội dung 

phát thanh, truyền hình thể thao, giải trí 

theo yêu cầu trên dịch vụ phát thanh, 

truyền hình 
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